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Hãy chọn câu trả lời đúng nhất 

 
Câu 81. Gia đình ông A nhận được quyết định của xã về việc thu hồi một phần đất ở của 
gia đình để làm đường giao thông. Gia đình ông A không đồng ý và không biết phải làm 
gì. Em sẽ lựa chọn cách làm phù hợp với pháp luật nào dưới đây để giúp gia đình  ông 
A? 

A. Thuê luật sư để giải quyết 
B. Phải chấp nhận vì đó là quyết định của xã, không thể thay đổi 
C. Viết đơn khiếu nại gửi tới chủ tịch ủy ban nhân dân xã 
D. Viết đơn khiếu nại gửi tới chủ tịch ủy ban nhân dân huyện 

Câu 82. Trong các quyền tự do cơ bản của công dân dưới đây, quan trọng nhất là 
quyền: 

A. Tự do ngôn luận​ ​ ​ B. Bất khả xâm phạm về thân thể 
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở 
D. Được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín 

Câu 83. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân được quy định tại điều nào 
trong hiến pháp năm 2013? 

A. Điều 17​ ​ B.  Điều 20​ ​ C. Điều 70​ ​ D. Điều 71 
Câu 84. Hiến pháp năm 2013 quy định cơ quan nào dưới đây có quyền ra quyết định bắt 
người? 

A. Cơ quan cảnh sát điều tra​ ​ ​ B. Tòa án 
C. Uy ban nhân dân các cấp​ ​ ​ D. Hội đồng nhân dân các cấp 

Câu 85. Trường hợp nào dưới đây không thuộc trường hợp được phép bắt người khẩn 
cấp? 

A. Có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng 
B. Có người chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đó đã thực hiện tội 

phạm 
C. Khi thấy ở người hoặc tại chỗ của người nào đó có dấu vết của tội phạm 
D. Khi nghe thông tin từ người khác cho rằng người đó chuẩn bị thực hiện tội phạm 

Câu 86. Khi phát hiện người phạm tội quả tang thì chủ thể nào dưới đây có quyền bắt 
người đó? 

A. Công an​ ​ ​ ​ ​ ​ B. Bất kỳ người nào 
C. Những người mà pháp luật cho phép​ D. Những người có thẩm quyền 
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Câu 87. Sau khi bắt người phạm tội quả tang cần 
A. Giam giữ người đó và báo cho cơ quan công an 
B. Giam giữ người đó và báo cho viện kiểm sát nơi gần nhất 
C. Giam giữ người đó và báo cho ủy ban nhân dân nơi gần nhất 
D. Giải ngay người đó đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc  ủy ban nhân dân nơi 
gần nhất 

Câu  88. Trong thời hạn bao lâu kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn lệnh bắt 
khẩn cấp, viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn? 

A. 6 giờ​ ​ B. 12 giờ​ ​ C. 18 giờ​ ​ D. 24 giờ 
Câu 89. Nghi ngờ anh X là người lấy cắp xe máy của ông A, công an xã đã bắt và giam 
anh X tại trụ sở ủy ban nhân dân xã. Việc làm của công an xã đã vi phạm quyền gì của 
công dân? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể 
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe 
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự 
D. Quyền tự do cá nhân 

Câu 90. Pháp luật quy định thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính không 
được vượt quá 

A. 6 giờ​ ​ B. 8 giờ​ ​ C. 10 giờ​ ​ D. 12 giờ 
Câu 91. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm 
của công dân được quy định thành một nguyên tắc trong bộ luật nào của nước ta? 

A. Luật tố tụng dân sự​ ​ ​ B. Luật tố tụng hình sự 
C. Luật hôn nhân và gia đình​ ​ D. Luật lao động 

Câu 92. Dân chủ gián tiếp còn được gọi là 
A. Dân chủ không công khai​ ​ B. Dân chủ đại diện 
C. Dân chủ không hoàn toàn​ ​ D. Dân chủ không đầy đủ 

Câu 93. Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân? 
A. Quyền tự do ngôn luận​ ​ ​ B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
C. Quyền khiếu nại,  tố cao​ ​ ​ D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở 

Câu 94. Anh Q - trưởng công an xã -  đình chỉ việc thi công và yêu cầu gia đình ông N 
tháo dỡ công trình đang xây dựng với lý do tự ý xây dựng trái phép. Ông N không tháo 
dỡ vì cho rằng trưởng công an xã đã lợi dụng quyền hạn để ép buộc gia đình ông. Ông 
N đã viết đơn kiện trưởng công an xã lên tòa án nhân dân huyện. Theo em, việc ông N 
viết đơn kiện anh Q như vậy là 

A. Hoàn toàn hợp lý 
B. Thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 
C. Vi phạm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 
D. Không tuân theo đúng quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

Câu 95. Việc quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào 
trong bầu cử? 

A. Phổ thông​ ​ B. Bình đẳng 
C. Trực tiếp​​ ​ D. Bỏ phiếu kín 
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Câu 96. Trong quá trình bầu cử, trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể 
đến phòng bỏ phiếu được thì 

A. Người thân có thể đi bỏ phiếu thay​B. Có thể bỏ phiếu bằng cách gửi thư 
C. Không cần tham gia bầu cử 
D. Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ cử tri đó 

Câu 97. Ơ phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã 
hội bằng cách nào? 

A. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trọng  đại khi nhà nước tổ chức 
trưng cầu dân ý 
B. Trực tiếp bàn bạc, giải quyết các vấn đề quan trọng 
C. Trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng 
D. Trực tiếp thực hiện các công việc trong đại 

Câu 98. Trường hợp nào dưới đây là vi phạm quyền bầu cử của công dân? 
A. Một người bỏ phiếu hộ nhiều người khác 
B. Người không biết chữ nhờ người khác viết phiếu 
C. Người tàn tật không tự bỏ phiếu được nên nhờ người khác bỏ phiếu 
D. Cử tri ốm đau không đi được phải bỏ phiếu tại nhà 

Câu 99. Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân 
A. Giám sát các cơ quan chức năng 
B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội 
C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình  
D. Thực hiện quyền dân chủ 

Câu 100. Pháp luật quy định đối tượng nào có thể được khiếu nại? 
A. Các cán bộ có thẩm quyền​ ​ ​ B. Chỉ công dân mới có quyền 
C. Cá nhân và tổ chức đều có quyền​ ​ D. Chỉ các tổ chức mới có quyền  

Câu 101. Giải quyết khiếu nại là 
A. Xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết 
B. Điều chỉnh theo đề nghị trong đơn khiếu nại 
C. Chấp nhận yêu cầu khiếu nại 
D. Phê chuẩn yêu cầu khiếu nại 

Câu 102. Cá nhân nào dưới đây không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại? 
A. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh​ B. Chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh 
C. Tổng thanh tra chính phủ​ ​ ​ D. Thủ tướng chính phủ 

Câu 103. Ủy ban nhân dân xã đồng ý cho công ty A đặt cơ sở sản xuất trên địa bàn của 
thôn M. Chất thải của công ty A đã gây ra mùi hôi thối khiến người dân sinh sống ở 
thôn M rất khó chịu. Thôn M đã họp lấy ý kiến của dân về việc này. Nếu là người ở thôn 
M, em sẽ đồng ý với ý kiến nào dưới đây? 

A. Tập hợp mọi người đến công ty yêu cầu công ty này dừng hoạt động 
B. Viết đơn kiện công ty A lên tòa án nhân dân huyện 
C. Chấp nhận công ty hoạt động tiếp 
D. Viết đơn khiếu nại đề nghị chính quyền xã xem xét lại nghĩa vụ của công ty A 
được quy định trong quyết định cấp phép của mình 

Câu 104. Quyền học tập của công dân được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật 
nào dưới đây? 

A. Luật sở hữu trí tuệ​ ​ ​ B. Luật khoa học và công nghệ 
C. Luật giáo dục​ ​ ​ D. Luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em 
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Câu 105. Gia đình bà N kinh doanh giò chả ở gần nhà anh T. Nhiều lần anh T phát hiện 
gia đình bà N đã lén lút nhập các nguyên liệu cấm để sản xuất. Để phát giác hành vi của 
gia đình bà N, anh T nên chọn cách nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp 
luật? 

A. Viết đơn tố cáo gia đình bà N kinh doanh trái phép nhưng không ghi tên mình 
B. Trực tiếp trình báo với chính quyền địa phương và yêu cầu giữ bí mật tên 
C. Nhờ người khác viết đơn tố cáo hộ và không ghi tên người tố cáo 
D. Viết đơn tố cáo theo quy định của pháp luật và yêu cầu được giữ bí mật về tên 
người tố cáo 

Câu 106. Mọi công dân đều có quyền học từ tiểu học đến trung học, đại học và sau đại 
học là thể hiện 

A. Quyền học tập của công dân​​ B. Quyền sáng tạo của công dân 
C. Quyền phát triển của công dân​ ​ D. Quyền tự do của công dân 

Câu 107. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời có nghĩa là công dân có 
thể học 

A. Chính quy hoặc không chính quy 
B. Bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường lớp khác nhau 
C. Tập trung hoặc không tập trung 
D. Ơ trường công lập, dân lập hoặc tư thục 

Câu 108. Công dân có quyền học ở các loại hình trường lớp khác nhau như trường 
quốc lập, trường dân lập, trường tư thục là thể hiện 

A. Quyền học không hạn chế​ ​ B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào 
C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời​ D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập 

Câu 109. Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập có nghĩa là quyền này của 
công dân không bị phân biệt đối xử bởi 

A. Dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, địa vị xã hội 
B. Dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc gia đình 
C. Dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc 
hoàn cảnh kinh tế 
D. Dân tộc, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế 

Câu 110. Thực hiện tốt quyền học tập sẽ đem lại 
A. Sự phát triển toàn diện của công dân​ ​ B. Sự công bằng, bình đẳng 
C. Cơ hội việc làm​​ ​ ​ ​ D. Cơ hội phát triển 
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Câu 111. Chị L là kế toán của xã H. Nhiều lần chị phát hiện ông chủ tịch xã có hành vi 
khai khống, gian lận chi tiêu tài chính của xã. Chị đã khuyên can nhưng ông chủ tịch 
 dọa sẽ đuổi việc chị. Hãy giúp chị L lựa chọn cách làm phù hợp với quy định của pháp 
luật trong số những cách làm dưới đây? 

A. Lờ đi coi như không biết hành vi đó của ông chủ tịch xã 
B. Nói cho mọi người trong cơ quan biết về hành vi của ông chủ tịch xã 
C. Viết đơn tố cáo ông chủ tịch xã và gửi lên huyện 
D. Báo cáo hành vi của ông chủ tịch xã với công an huyện 

Câu 112. Công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn 
diện là thể hiện 

A. Quyền học tập của công dân​​ B. Quyền sáng tạo của công dân 
C. Quyền được phát triển của công dân​ D. Quyền tự do của công dân 

Câu 113. Thực hiện tốt quyền được phát triển sẽ đem lại 
A. Sự phát triển toàn diện của công dân​ B. Sự công bằng, bình đẳng 
C. Cơ hội học tập của công dân​​ D. Nâng cao dân trí 

Câu 114. Nhà nước ban hành những chính sách chăm lo điều kiện làm việc, lợi ích vật 
chất và tinh thần của người nghiên cứu, phát minh và ứng dụng khoa học, công nghệ 
nhằm 

A. Bảo đảm quyền sáng tạo của công dân 
B. Tạo điều kiện cho người giỏi phát huy năng lực của mình 
C. Đảm bảo công bằng trong giáo dục 
D. Phát triển đất nước 

Câu 115. Kết thúc học kì và cuối năm học, trường trung học phổ thông A thông báo về 
kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Điều này thể hiện trường trung học phổ thông 
A đã đảm bảo 

A. Quyền học tập của công dân​​ B. Quyền sáng tạo của công dân 
C. Quyền được phát triển của công dân​ D. Quyền tự do của công dân 

Câu 116. Nội dung nào dưới đây là một trong những nhiệm vụ của nhà sản xuất, kinh 
doanh? 

A. Giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương 
B. Bảo vệ môi trường 
C. Xóa đói giảm nghèo tại địa phương 
D. Đảm bảo đầy đủ điều kiện vật chất cho người lao động 

Câu 117. Nghĩa vụ nào dưới đây rất quan trọng, cần phải được nhà sản xuất, kinh 
doanh thực hiện nghiêm chỉnh? 

A. Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép 
B. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 
C. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật 
D. Tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn xã hội 
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Câu 118. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện cho việc pháp luật khuyến khích các cơ sở 
kinh doanh giải quyết vấn đề việc làm cho nhân dân? 

A. Nhà nước ban hành các quy định pháp luật ưu đãi về thuế 
B. Các cơ sở kinh doanh mở mang ngành nghề, mở rộng sản xuất 
C. Các thành phần kinh tế mở rộng quy mô và địa bàn ngành nghề 
D. Nhà kinh doanh sử dụng nguồn tài chính để trợ giúp người lao động 

Câu 119. Biện pháp nào dưới đây được nhà nước sử dụng để xóa đói giảm nghèo? 
A. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân​ ​ B. Tạo ra nhiều việc làm mới 
C. Mở rộng các hình thức trợ giúp người nghèo 
D. Phòng chống tệ nạn xã hội 

Câu 120. Hiện nay, để vấn đề gia tăng dân số không ảnh hưởng xấu đến sự phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường của đất nước, đảng và nhà nước ta có chủ trương 

A. Hạn chế gia tăng dân số​ ​ B. Kiềm chế sự gia tăng dân số 
C. Giảm mạnh gia tăng dân số​ ​ D. Không khuyến khích gia tăng dân số 
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